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Công ty TNHH 

Khách sạn Dầu 

khí PTSC 

Đơn vị thành 

viên của PTSC 

(PTSC là Cổ 

đông lớn của 

POS) 

3501400999 27/12/2012 
Sở KHĐT 

BRVT 

9-11 Hoàng Diệu, P.1, 

Tp. Vũng Tàu 
12/9/2022 

17/NQ-POS-

HĐQT ngày 

8/9/2022 

Hợp đồng nguyên 

tắc cung cấp các 

dịch vụ lưu trú, 

hội nghị, ẩm thực, 

lữ hành, tổ chức 

sự kiện và các 

công tác hậu cần. 

Tổng giá trị: 

10.615.274.425 

VNĐ 
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Phụ lục 4. Danh sách người nội bộ và người/ tổ chức có liên quan đến người nội bộ của Công ty 

STT Họ và tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty 

Mối quan hệ 

đối với người 

nội bộ 

Số giấy NSH 
Ngày cấp 

giấy NSH 

Thời điểm 

bổ nhiệm 

NNB/trở 

thành NLQ 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ 

sở hữu 

cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi 

chú 

1 
Nguyễn Tiên 

Phong 
0101001983 

Chủ Tịch Hội 

đồng Quản 

trị 

    26/04/2023 4.000 0,01%   

1.01 Nguyễn Trọng Ân     Bố đẻ     0 0   

1.02 
Lê Thị Hoài 

Phượng  
   Mẹ đẻ     

0 0 
  

1.03 
Nguyễn Thị Thanh 

Hằng  
   Chị gái     

0 0 
  

1.04 
Nguyễn Thị 

Quỳnh Tâm  
0001002680   Vợ     

0 0 
  

1.05 
Nguyễn Trọng 

Bách 

 
  Con     

0 0 
  

1.06 
Nguyễn Khánh 

Linh  

 
  Con     

0 0 
  

1.07 
Nguyễn Thế 

Quang 

 
  Em trai     

0 0 Đã 

mất 

1.08 Nguyễn Bùi Thái     Bố vợ     0 0   

1.09 Chu Thị Anh Hà    Mẹ vợ     0 0   

1.10 

Tổng Công ty Cổ 

phần Dịch vụ Kỹ 

thuật Dầu khí Việt 

Nam (PTSC) 

 

  

Ông Nguyễn 

Tiên Phong 

làm Người đại 

diện vốn 

    13.980.700 34,95%   

2 Dương Hùng Văn 

 Giám đốc/ 

Thành viên 

HĐQT  

    26/04/2022 

0 0 

  

2.01 Dương Văn Hùng     Bố đẻ     0 0   

2.02 Bùi Thị Lan    Mẹ đẻ     0 0   

2.03 
Vương Thị Thanh 

Thủy  

 
  Vợ     

0 0 
  

2.04 Dương Hùng Dũng     Con     0 0 Còn 
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nhỏ 

2.05 Dương Hùng Tuấn  
 

  Con     
0 0 Còn 

nhỏ 

2.06 
Dương Thị Lan 

Phương  

 
  Chị gái     

0 0 
  

2.07 
Dương Thị Lan 

Anh  

 
  Chị gái     

0 0 
  

2.08 
Dương Thị Lan 

Chi  

 
  Chị gái     

0 0 
  

2.09 
Dương Thị Lan 

Hương  

 
  Em gái     

0 0 
  

2.10 Vương Đức Đủ     Bố vợ     0 0   

2.11 
Lê Thị Ánh 

Nguyệt  

 
  Mẹ vợ     

0 0 
  

2.12 Lữ Đình Tiến    Anh rể     0 0   

2.13 

Tổng Công ty Cổ 

phần Dịch vụ Kỹ 

thuật Dầu khí Việt 

Nam (PTSC) 

 

  

Ông Dương 

Hùng Văn 

làm Người đại 

diện vốn 

    12.000.000 30%   

3.    
Nguyễn Đức 

Thiện 

 Thành viên 

HĐQT 
    26/04/2022 

0 0 
  

3.01 Nguyễn Thành     Bố đẻ     0 0   

3.02 Cái Thị Hà     Mẹ đẻ     0 0   

3.03 Nguyễn Thị Hồng     Vợ     0 0   

3.04 
Nguyễn Ngọc 

Phương Thy  

 
  Con     

0 0 Còn 

nhỏ 

3.05 
Nguyễn Ngọc Kim 

Hiền 

 
  Con     

0 0 Còn 

nhỏ 

3.06 
Nguyễn Thành 

Duy  

 
  Con     

0 0 Còn 

nhỏ 

3.07 
Nguyễn Thị Kim 

Hường  

 
  Chị gái     

0 0 
  

3.08 
Nguyễn Thị Thu 

Hồng 

 
  Em gái     

0 0 
  

3.09 Nguyễn Đức Thọ     Em trai     0 0   
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3.10 
Nguyễn Đức 

Thạnh  

 
  Em trai     

0 0 
  

3.11 Nguyễn Đức Thịnh     Bố vợ     0 0   

3.12 Phạm Thị Lan     Mẹ vợ     0 0   

3.13 

Tổng Công ty Cổ 

phần Dịch vụ Kỹ 

thuật Dầu khí Việt 

Nam (PTSC) 

 

  

Ông Nguyễn 

Đức Thiện 

làm Người đại 

diện vốn 

    8.000.000 20%   

4.    Nguyễn Tuấn 
 Thành viên 

HĐQT 
    25/04/2019 

0 0 
  

4.01 
Nguyễn Thị Thúy 

Nhung  

 
  Mẹ đẻ     

0 0 
  

4.02 Trần Minh Hằng     Vợ     0 0   

4.03 
Nguyễn Khánh 

Tường  

 
  Con     

0 0 Còn 

nhỏ 

4.04 
Nguyễn Khánh 

Dương  

 
  Con     

0 0 Còn 

nhỏ 

4.05 Nguyễn Thị Thảo     Chị gái     0 0   

4.06 Nguyễn Thị Minh     Chị gái     0 0   

4.07 
Nguyễn Thị Diệu 

Thư  

 
  Em gái     

0 0 
  

4.08 Trần Cao Minh     Bố vợ     0 0   

4.09 
Hoàng Phương 

Dung 

 
  Mẹ vợ     

0 0 
  

4.10 Nguyễn Văn Quán    Anh rể     0 0   

4.11 Lương Đức Hanh     Anh rể     0 0   

4.12 Phạm Anh Tuấn    Em rể     0 0   

4.13 

Tổng Công ty Cổ 

phần Dịch vụ Kỹ 

thuật Dầu khí Việt 

Nam (PTSC) 

 

  

Ông Nguyễn 

Tuấn làm 

Người đại 

diện  

    

0 0 

  

5 
Nguyễn Thế 

Hoàng 

 Thành viên 

HĐQT 
    27/04/2021 

0 0 
  

5.01 Đỗ Thị Thuấn    Mẹ đẻ     0 0   

5.02 Trương Việt Mỹ    Vợ     0 0   
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5.03 Nguyễn Thế Tùng 
 

  Con     
0 0 Còn 

nhỏ 

5.04 
Nguyễn Lê 

Phương Linh 

 
  Con     

0 0 Còn 

nhỏ 

5.05 
Nguyễn Ngọc 

Khánh Ngân 

 
  Con     

0 0 Còn 

nhỏ 

5.06 
Nguyễn Thu 

Quỳnh 

 
  Chị gái     

0 0 
  

5.07 Nguyễn Quốc Trí    Em trai     0 0   

5.08 Trương Văn Chúc    Bố vợ     0 0   

5.09 Nông Bạch Như    Mẹ vợ     0 0   

6 Lê Toàn Thắng 
 Phó Giám 

đốc 
    10/10/2014 

0 0 
  

6.01 Lê Quý Vinh     Bố đẻ     0 0   

6.02 
Nguyễn Thị Lan 

Phương  

 
  Mẹ đẻ     

0 0 
  

6.03 Lê Thị Thư Hiên     Vợ     0 0   

6.04 Lê Thị Quỳnh Anh    Con     0 0   

6.05 Lê Thị Châu Anh     Con     0 0   

6.06 Lê Thị Bảo Anh     Con     0 0   

6.07 Lê Hùng     Anh trai     0 0   

6.08 Lê Nguyên Quang     Anh trai     0 0   

6.09 Lê Thị Lan Hương     Chị gái     0 0   

6.10 
Lê Thị Thanh 

Huyền 

 
  Em gái     

0 0 
  

6.11 Lê Bảo Giám 
 

  Bố vợ     
0 0 Đã 

mất 

6.12 Nguyễn Thị Hà     Mẹ vợ     0 0   

7 Vũ Đình Cao Sơn 
 Phó Giám 

đốc 
    14/04/2021 

0 0 
  

7.01 Vũ Đình Sáu     Bố đẻ     0 0   

7.02 Trần Thị Thanh     Mẹ đẻ     0 0   

7.03 Vũ Đại Hải     Em trai     0 0   



Trang 5/7 

 

7.04 Lâm Thảo Chương    Vợ     0 0   

7.05 
Nguyễn Quỳnh 

Như  

 
  Em dâu     

0 0 
  

7.06 Lâm Ngọc Chi     Bố vợ     0 0   

7.07 
Trần Thị Phương 

Trang 

 
  Mẹ vợ     

0 0 
  

8 
Nguyễn Văn 

Dương 

 Phó Giám 

đốc 
    14/04/2020 

0 0 
  

8.01 Phan Thị Thu Hiền    Vợ     0 0   

8.02 
Nguyễn Văn Duy 

Anh 

 
  Con     

0 0 
  

8.03 
Nguyễn Văn Huy 

Anh 

 
  Con     

0 0 Còn 

nhỏ 

8.04 Nguyễn Thị Lương     Chị gái     0 0   

8.05 Nguyễn Thị Lâm     Em gái     0 0   

8.06 Nguyễn Văn Toàn     Em trai     0 0   

8.07 Lâm Văn Lộc     Anh rể     0 0   

8.08 Nguyễn Tiến Nam    Em rể     0 0   

8.09 Hồ Thị Kim Anh     Em dâu     0 0   

8.10 Phan Minh Tiến     Bố vợ     0 0   

8.11 Nguyễn Thị Ngân     Mẹ vợ     0 0   

8.12 Nguyễn Văn Quý  
 

  Bố đẻ     
0 0 Đã 

mất 

8.13 Đậu Thị Hướng     Mẹ đẻ     0 0   

9 Hoàng Văn Duy 
 Kế toán 

trưởng 
    15/07/2021 

0 0 
  

9.01 Hoàng Văn Lâm    Bố đẻ     0 0   

9.02 Trịnh Thị Mừng     Mẹ đẻ     0 0   

9.03 
Nguyễn Thị 

Phương Anh 

 
  Vợ     

0 0 
  

9.04 Hoàng Anh Thư 
 

  Con     
0 0 Còn 

nhỏ 

9.05 Hoàng Sĩ Khôi     Con     0 0   
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9.06 Hoàng Thiên Ngân 
 

  Con     
0 0 Còn 

nhỏ 

9.07 Hoàng Thị Tấm     Chị gái     0 0   

9.08 Hoàng Thị Phước     Em gái     0 0   

9.09 
Nguyễn Hiếu 

Trung  

 
  Bố vợ     

0 0 
  

9.10 Nguyễn Thị Nga    Mẹ vợ     0 0   

10 
Tạ Thị Ngọc 

Duyên 

 Người phụ 

trách quản 

trị/ Thư ký 

HĐQT 

    06/07/2023 

0 0 

  

10.1 Tạ Hồng Phong    Bố đẻ     0 0   

10.2 Nguyễn Thị Sim    Mẹ đẻ     0 0   

10.3 
Trịnh Quang 

Cường 

 
  Chồng     

0 0 
  

10.4 
Trịnh Hoàng Lâm 

Vy 

 
  Con     

0 0 Còn 

nhỏ 

10.5 Trịnh Văn Mãi 
 

  Bố chồng     
0 0 Đã 

mất 

10.6 Nguyễn Thị An    Mẹ chồng     0 0   

10.7 Tạ Thị Kim Ngọc    Chị gái     0 0   

10.8 Bùi Năng Tiệp    Anh rể     0 0   

11 
Trần Thị Minh 

Hương 

 Kiểm soát 

viên 
    26/04/2023 

0 0 
  

11.1 Trần Ngọc Minh    Bố đẻ     0 0   

11.2 
Trần Thị Hồng 

Minh 

 
  Mẹ đẻ     

0 0 
  

11.3 
Nguyễn Thanh 

Bình 

 
  Con     

0 0 Còn 

nhỏ 

11.4 
Nguyễn Minh 

Hiếu 

 
  Con     

0 0 Còn 

nhỏ 

11.5 
Trần Thị Minh 

Chuyên  

 
  Em ruột     

0 0 
  

11.6 Trần Minh Nhân     Em ruột     0 0   
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12     Phạm Thu Hiền 
 Kiểm soát 

viên 
    27/04/2021 

0 0 
  

12.1 Trần Thị Thái Hà     Mẹ đẻ     0 0   

12.2 Phạm Thanh Tuấn     Anh ruột     0 0   

12.3 
Nguyễn Xuân 

Tuấn 

 
  Chồng     

0 0 
  

12.4 
Nguyễn Xuân 

Vinh 

 
  Con     

0 0 Còn 

nhỏ 

12.5 
Nguyễn Xuân 

Minh  

 
  Con     

0 0 Còn 

nhỏ 

12.6 Nguyễn Thị Thoa     Mẹ chồng     0 0   

12.7 
Mai Thị Hồng 

Nhung  

 
  Chị dâu     

0 0 
  

12.8 Nguyễn Xuân Tân 
 

  Bố chồng     
0 0 Đã 

mất 

12.9 Phạm Thái Hòa 
 

  Bố đẻ     
0 0 Đã 

mất 

13 
Nguyễn Minh 

Tuấn 

 Trưởng Ban 

Kiểm soát 
    26/04/2023 

0 0 
  

13.1 Nguyễn Văn Sung    Bố đẻ     0 0   

13.2 Nguyễn Thị Loan    Mẹ đẻ     0 0   

13.3 Đoàn Ngọc Anh    Bố vợ     0 0   

13.4 Nguyễn Thị Huê    Mẹ vợ     0 0   

13.5 
Đoàn Nguyễn 

Trường An 

 
  Vợ     

0 0 
  

13.6 Nguyễn Minh Tú    Em ruột     0 0   

13.7 Nguyễn Minh Anh    Em ruột     0 0   

 


		2024-01-31T10:13:59+0700
	CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ BIỂN PTSC




